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BIÊN BẢN  

Tổ chức họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa về việc thẩm định hồ sơ lựa chọn 

sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  Chương trình 2018 

 của tổ chuyên môn 4,5 từ năm học 2024-2025  

 

Hôm nay, vào 14giờ 00 phút, ngày 03 tháng 4 năm 2024 tại trường Tiểu học Lê 

Lợi, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 họp để thẩm định  hồ sơ của tổ chuyên 

môn 4,5 về lựa chọn sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 theo 

Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2024 - 2025 như sau. 

A. Thời gian, địa điểm:  

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 4 năm 2024 

2. Địa điểm: Phòng họp Hội đồng 

B. Thành phần:  

1. Chủ trì: Bà Phạm Thị Thu Hà - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng 

2. Thư ký: Bà Lâm Thị Hồng Nhung - GV môn nghệ thuật (Mỹ thuật).  

3.Thành phần dự họp: Có đầy đủ 11/11 người trong Hội đồng lựa chọn sách 

giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 5. 

- Bà Trịnh Thị Thu Bình - Phó hiệu trưởng - Phó chủ tịch Hội đồng 

- Bà Nguyễn Thị Mơ - Phó hiệu trưởng - Phó chủ tịch Hội đồng 

- Bà Nguyễn Thanh Lam - TTCM tổ 4,5 

- Bà Nguyễn Thị Hương Lan - TPCM tổ 4,5 

- Bà Nguyễn Thị Chang - Giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ  

- Bà Bùi Thị Như - Giáo viên  Tiếng Anh 

- Bà Lâm Thị Trang - Giáo viên GDTC 

- Ông Nguyễn Minh Tuệ - Giáo viên Âm nhạc 

- Ông Trịnh Công Trình - Đại diện CMHS nhà trường 

C. Nội dung 

I. Triển khai các văn bản hướng dẫn và nội dung làm việc 

     - Bà Phạm Thị Thu Hà thông qua các văn bản hướng dẫn triển khai lựa chọn 

sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5, cụ thể như sau: 

 + Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 Quy định việc lựa chọn 

sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

 + Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo phê duyệt mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách 
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giáo khoa các môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

 + Công văn số 354/SGDĐT- GDPT ngày 31/01/2024 của SGDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 Quy định việc 

lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

 + Công văn số 308/HD-PGDĐT ngày 18/3/2024 của phòng GDĐT về việc “Tổ 

chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo tiếu học theo Thông tư số 

27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo”; 

+ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh về việc “Ban 

hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh”; 

+ Công văn số 350/PGDĐT  ngày 26/3/2024 của Phòng GDĐT “Về việc triển 

khai thực hiện Quyết định số 758/QĐ-UBND tỉnh và điều chỉnh một số nội dung 

trong Hướng dẫn số 780/HD-SGDĐT ngày 15/3/2024 của SGDĐT để tổ chức lựa 

chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2024-2025”; 

- Bà Trịnh Thị Thu Bình thông qua nội dung làm việc của cuộc họp. 

+ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo 

dục lớp 5 Chương trình GDPT 2018 của tổ chuyên môn 4,5 

+ Thẩm định phiếu chấm điểm tiêu chí của Quyết định số 758/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” và đánh giá nhận xét 

của các giáo viên, biên bản về triển khai lựa chọn sách giáo khoa các môn học, hoạt 

động giáo dục lớp 5 Chương trình GDPT 2018 của giáo viên. 

+ Thẩm định các Biên bản họp của tổ chuyên môn 4,5. 

+ Thẩm định Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

Chương trình GDPT 2018 của tổ chuyên môn 4,5. 

II. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 

5 Chương trình GDPT 2018 của nhà trường tiến hành thẩm định Hồ sơ lựa chọ 

sách giáo khoa lớp 5 của tổ chuyên môn 4,5 

1. Thẩm định Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa các môn học, hoạt động 

giáo dục lớp 5 Chương trình GDPT 2018 của tổ chuyên môn 4,5 

- Bà Nguyễn Thanh Lam - TTCM tổ 4,5: Thông qua Kế hoạch lựa chọn sách 

giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 Chương trình GDPT 2018 của tổ 

chuyên môn 4,5 đã xây dựng. 

- Ý kiến nhận xét của Hội đồng thẩm định như sau: 

+ Bà Trịnh Thị Thu Bình: Nội dung các kế hoạch xây dựng đầy đủ, phân công 

được rõ nhiệm vụ cho các nhóm giáo viên nghiên cứu các môn học hợp lí, phù hợp 

với đặc thù của tổ chuyên môn, cụ thể: 
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Phân công nhận xét 

môn học/HĐGD 
Họ và tên 

Trình độ 

chuyên môn 
Nhiệm vụ 

Toán, Tiếng Việt, 

Khoa học, Lịch sử 

và Địa lí, Đạo đức, 

Tin học và Công 

nghệ (Công nghệ), 

HĐTN 

Nguyễn Thanh Lam  ĐHTH Nhóm trưởng 

Hoàng Thị Lan Phương ĐHTH Thành viên 

Phí Thị Thu ĐHTH Thành viên 

Bùi Thị Thắm ĐHTH Thành viên 

Đỗ Thị Hoa ĐHTH Thành viên 

Nguyễn Thị Mỹ Linh ĐHTH Thành viên 

Phạm Thị Thu Hằng 80 ĐHTH Thành viên 

Nguyễn Hương Lan ĐHTH Thành viên 

Phạm Thị Hồng Hiên ĐHTH Thành viên 

Nguyễn Thị Hạnh ĐHTH Thành viên 

Dương Thị Lành ĐHTH Thành viên 

Đinh Thị Hồng Nhung ĐHTH Thành viên 

Vũ Thị Hồng Hạnh   

Nghệ Thuật 

(Mĩ Thuật) 

Lâm Thị Hồng nhung ĐH MT Nhóm trưởng 

Lê Thị Biên ĐH MT Thành viên 

Phạm Việt Hùng ĐH MT Thành viên 

Nghệ Thuật 

(Âm nhạc) 

Nguyễn Minh Tuệ ĐH ÂN Nhóm trưởng 

Phạm Thị Thu Hằng ĐH ÂN Thành viên 

Phạm Hương Lan ĐH TH Thành viên 

Tin học và Công 

nghệ (Tin học) 

Nguyễn Thị Chang ĐH TH Nhóm trưởng 

Lê Thị Biên ĐH TH Thành viên 

Nguyễn Thị Ngọc Huyền ĐH TH Thành viên 

 

Tiếng Anh 

Bùi Thị Như ĐH NN (TA) Nhóm trưởng 

Lê Thị Hương Thảo ĐH TA Thành viên 

Đoàn Thị Hồng Hoa ĐH TH Thành viên 

GDTC 

Lâm Thị Trang ĐH TD Nhóm trưởng 

Nguyễn Thị Lan ĐH TH Thành viên 

Nguyễn Thị Vân Thương ĐH TH Thành viên 

        + Bà Bùi Thị Như:  Kế hoạch của tổ đã xây dựng rõ được mục đích, yêu cầu của 

việc lựa chọn sách giáo khoa các môn học lớp 5 và có đầy đủ chữ kí theo đúng quy 

định. 

+ Bà Lâm Thị Hồng Nhung: Tiến độ và công việc của tổ được thực hiện theo 

kế hoạch đúng với kế hoạch của tổ đã xây dựng. 

 + 11/11 thành viên của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa các môn học, hoạt 

động giáo dục lớp 5 nhất trí với kế hoạch của tổ đã xây dựng. 

2. Thẩm định phiếu chấm điểm theo tiêu chí theo Quyết định  số 758/QĐ-

UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách 
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giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” và đánh 

giá nhận xét của các giáo viên về bộ sách giáo khoa các môn học và hoạt động 

giáo dục lớp 5 Chương trình GDPT 2018 của giáo viên. 

- Bà Nguyễn Thanh Lam - TPCM tổ 4,5: Thông qua các phiếu của giáo viên 

theo đã được tổ phân công về việc chấm theo tiêu chí và nhận xét đánh giá các bộ 

sách giáo khoa lớp 5. 

- Ý kiến nhận xét của Hội đồng thẩm định như sau: 

+ Bà Nguyễn Minh Tuệ: Các phiếu chấm điểm theo tiêu chí của các bộ sách 

được giáo viên chấm điểm theo tiêu chí theo đúng các nội dung tiêu chí của Quyết 

định số 758/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Tiêu chí 

lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh”, có chữ kí đầy đủ của người viết phiếu (được thể hiện qua các phiếu chấm 

điểm theo tiêu của giáo viên). 

+ Bà Lê Thị Biên: Các phiếu nhận xét, đánh giá các bộ sách của giáo viên đều 

hợp lệ, đã chỉ ra được ưu và nhược điểm của từng bộ sách, có chữ kí đầy đủ của 

người viết phiếu (được thể hiện qua các phiếu nhận xét, đánh giá các bộ sách của giáo 

viên). 

+ Bà Nguyễn Thị Hương Lan: Các phiếu nhận xét, đánh giá các bộ sách của 

giáo viên đã nhận xét, đánh giá được chi tiết về hình thức, cấu trúc, ngôn ngữ:, nội 

dung của từng bộ sách, có chữ kí đầy đủ của người viết phiếu (được thể hiện qua các 

phiếu nhận xét, đánh giá các bộ sách của giáo viên). 

 + 11/11 thành viên của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa các môn học, hoạt 

động giáo dục lớp 5 nhất trí với các phiếu chấm theo tiêu chí và nhận xét đánh giá các 

bộ sách giáo khoa lớp 5 của giáo viên. Cụ thể như sau:  

STT 

Sách giáo khoa 

Số bộ sách trong 

danh mục của 

CV số 308/HD-

PGDĐT 

Số giáo viên của tổ 

chấm điểm theo 

tiêu chí và  nhận 

xét (có phiếu) 

Số người 

của HĐ 

thẩm định  

1 Toán 5 05 09 11 

2 Tiếng Việt 5 03 09 11 

3 Khoa học 5 03 09 11 

4 Lịch sử và Địa lí 5 03 09 11 

5 Đạo đức 5 03 09 11 

6 Hoạt động Trải 

nghiệm 5 

04 09 11 

7 Công nghệ 5 03 09 11 
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8 Tin học 5 06 03 11 

9 Âm nhạc 5 03 03 11 

10 Mĩ Thuật 5 04 03 11 

11 Giáo dục thể chất 5 03 03 11 

12 Tiếng Anh  10 03 11 

3. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 thẩm định các Biên bản của tổ 

chuyên môn 4,5. 

* Bà Nguyễn Thanh Lam - TTCM tổ 4,5: Thông qua các Biên bản về việc triển 

khai cho giáo viên chấm điểm theo tiêu chí và nhận xét, đánh giá sách giáo khoa các 

môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và Biên bản tổ chức họp tổ chức bầu lựa chọn 

sách giáo khoa lớp 5.  

* Ý kiến nhận xét của Hội đồng thẩm định như sau: 

- Bà Nguyễn Thanh Lam: Biên bản về việc triển khai cho giáo viên đã có yêu 

cầu giáo viên thực hiện việc chấm điểm theo tiêu chí và nhận xét, đánh giá sách giáo 

khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 theo đúng theo quy định, có đầy đủ chữ 

kí của các thành viên. 

- Bà Phạm Thị Thu Hằng: Biên bản tổ chức họp tổ chức bầu lựa chọn sách giáo 

khoa lớp 5 đã bầu ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên trong ban kiểm phiếu và được 

các thành viên trong tổ nhất trí. 

- Bà Trịnh Thị Thu Bình: Biên bản tổ chức họp tổ chức bầu lựa chọn sách giáo 

khoa lớp 5 đã tổ chức bỏ phiếu kín lần lượt theo các nhóm đúng trình tự, số lượng 

phiếu của các môn đầy đủ, đảm bảo tính pháp lý. Cụ thể: 

+ Nhóm bỏ phiếu môn học và hoạt động trải nghiệm: Toán, Tiếng Việt, Khoa 

học, Lịch sử và Địa lí, Đạo đức, Tin học và Công nghệ (Công nghệ), HĐTN. 

STT Môn Tên bộ sách 
Tên tổng 

chủ biên 

Nhà Xuất 

bản 

Ý kiến lựa chọn 

Đồng ý 
Không 

đồng ý 

1 Toán 5 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hà Huy 

Khoái 

Giáo dục 

Việt Nam 
0/13 13/13 

2 Toán 5 
Chân trời sáng 

tạo 

Trần Nam 

Dũng 

Giáo dục 

Việt Nam 
0/13 13/13 

3 Toán 5 Cánh Diều Đỗ Đức Thái 
Đại học Sư 

phạm 
13/13 0/13 

4 Toán 5 Bình Minh 
Trần Diên 

Hiển 

Đại học 

Vinh 
0/13 13/13 

5 Toán 5 
Cùng Khám 

Phá 

Phan Doãn 

Thoại 
Đại học Huế 0/13 13/13 

6 Tiếng Việt Kết nối tri thức Bùi Mạnh Giáo dục 13/13 0/13 
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5 với cuộc sống Hùng Việt Nam 

7 
Tiếng Việt 

5 

Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Thị 

Ly Kha, 

Trịnh Cam 

Ly 

Giáo dục 

Việt Nam 
0/13 13/13 

8 
Tiếng Việt 

5 
Cánh Diều 

Nguyễn 

Minh Thuyết 

Đại học Sư 

phạm 
0/13 13/13 

9 Đạo Đức 5 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị 

Toan 

Giáo dục 

Việt Nam 
13/13 0/13 

10 Đạo Đức 5 
Chân trời sáng 

tạo 

Huỳnh Văn 

Sơn 

Giáo dục 

Việt Nam 
0/13 13/13 

11 

 

Đạo Đức 5 Cánh Diều 
Nguyễn Thị 

Mỹ Lộc 

ĐHSP TP. 

Hồ Chí 

Minh 

0/13 13/13 

12 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh 

Giang 

Giáo dục 

Việt Nam 
13/13 0/13 

13 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Trà 

My, Phạm 

Đỗ Văn 

Trung 

Giáo dục 

Việt Nam 
0/13 13/13 

14 
Lịch sử và 

Địa lý 5 
Cánh Diều 

Đỗ Thanh 

Bình 

Đại học Sư 

phạm 
0/13 13/13 

15 Khoa học 5 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Văn 

Hùng 

Giáo dục 

Việt Nam 
13/13 0/13 

16 Khoa học 5 
Chân trời sáng 

tạo 
Đỗ Xuân Hội 

Giáo dục 

Việt Nam 
0/13 13/13 

17 Khoa học 5 Cánh Diều 
Bùi Phương 

Nga 

Đại học Sư 

phạm 
0/13 13/13 

18 

Tin học và 

Công nghệ 

(Công 

Nghệ) 5 

Chân trời sáng 

tạo Bùi Văn 

Hồng 

Giáo dục 

Việt Nam 
0/13 13/13 

19 

Tin học và 

Công nghệ 

(Công 

nghệ) 5 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy 

Hoàng 

Giáo dục 

Việt Nam 
13/13 0/13 

20 

Tin học và 

Công nghệ 

(Công 

Nghệ) 5 

Cánh Diều 
Nguyễn 

Trọng Khanh 

ĐHSP TP. 

Hồ Chí 

Minh 

0/13 13/13 

21 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 5 

Chân trời sáng 

tạo 
Phó Đức 

Hòa 

Giáo dục 

Việt Nam 
0/13 13/13 

22 Hoạt động Kêt nối tri thức Đinh Thị Giáo dục 0/13 13/13 
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trải 

nghiệm 5 

với cuộc sống Kim Thoa Việt Nam 

23 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 5 

Kêt nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu 

Thủy 

Giáo dục 

Việt Nam 
13/13 0/13 

24 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 5 

Cánh Diều 
Nguyễn Dục 

Quang 

ĐHSP TP. 

Hồ Chí 

Minh 

0/13 13/13 

+ Nhóm bỏ phiếu môn học: Tiếng Anh 

STT Môn 
Tên tổng 

chủ biên 
Nhà Xuất bản 

Ý kiến lựa chọn 

Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

1 
Tiếng Anh 5 

(GlobalSuccess) 

Hoàng Văn 

Vân 

Giáo dục Việt 

Nam 
3/3 0/3 

2 
Tiếng Anh 5 (Family and 

Friends Natiomal Edition) 

Trần Cao Bội 

Ngọc 

Giáo dục Việt 

Nam 
0/3 3/3 

3 
Tiếng Anh 5 (Macmillan 

Next Move) 

Hoàng Tăng 

Đức 

ĐHSP TP. 

Hồ Chí Minh 
0/3 3/3 

4 
Tiếng Anh 5 (Explore Our 

World) 

Đào Xuân 

Phương Trang 

ĐHSP TP. 

Hồ Chí Minh 
0/3 3/3 

5 
Tiếng Anh 5 (i- Learn 

Smart Start) 
Võ Đại Phúc 

ĐHSP TP. 

Hồ Chí Minh 
0/3 3/3 

6 
Tiếng Anh 5 (Extra and 

Friends) 
Võ Đại Phúc 

ĐHSP TP. 

Hồ Chí Minh 
0/3 3/3 

7 
Tiếng Anh 5 (Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ 

Quỳnh Như 

Đại học Sư 

phạm 
0/3 3/3 

8 
Tiếng Anh 5 

(EnglishDiscovery) 

Trần Thị Lan 

Anh 

Đại học Sư 

phạm 
0/3 3/3 

9 Tiếng Anh 5 (Guess What) 
Nguyễn Thị 

Diệu Hà 

Đại học Sư 

phạm 
0/3 3/3 

10 
Tiếng Anh 5 (Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng 

Dũng 

ĐHQG TP 

Hồ Chí Minh 
0/3 3/3 

+ Nhóm bỏ phiếu môn học: Nghệ thuật (Mĩ thuật)  

STT Môn Tên bộ sách 
Tên tổng 

chủ biên 

Nhà Xuất 

bản 

Ý kiến lựa 

chọn 

Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

1 
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật) 5 

Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Thị 

Nhung 

Giáo dục 

Việt Nam 
0/3 3/3 
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2 
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật) 5 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Đinh Gia Lê 

Giáo dục 

Việt Nam 
0/3 3/3 

3 
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật) 5 

Chân trời sáng 

tạo 

Hoàng Minh 

Phúc 

Giáo dục 

Việt Nam 
0/3 3/3 

4 
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật) 5 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị 

Đông 

Đại học Sư 

phạm 
3/3 0/3 

+ Nhóm bỏ phiếu môn học: Nghệ thuật (Âm nhạc) 

STT Môn Tên bộ sách 
Tên tổng chủ 

biên 

Nhà Xuất 

bản 

Ý kiến lựa 

chọn 

Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

1 
Nghệ thuật 

(Âm nhạc) 5 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Đỗ Thị Minh 

Chính 

Giáo dục 

Việt Nam 
3/3 0/3 

2 
Nghệ thuật 

(Âm nhạc) 5 

Chân trời sáng 

tạo 

Lê Anh Tuấn, 

Hồ Ngọc Khải 

Giáo dục 

Việt Nam 
0/3 3/3 

3 
Nghệ thuật 

(Âm nhạc) 5 
Cánh Diều Lê Anh Tuấn 

ĐHSP TP. 

Hồ Chí Minh 
0/3 3/3 

+ Nhóm bỏ phiếu môn học: Giáo dục thể chất 

STT Môn Tên bộ sách 
Tên tổng chủ 

biên 

Nhà Xuất 

bản 

Ý kiến lựa chọn 

Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

1 
Giáo dục 

thể chất 5 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy 

Quyết 

Giáo dục 

Việt Nam 
3/3 0/3 

2 
Giáo dục 

thể chất 5 

Chân trời sáng 

tạo 

Phạm Thị Lệ 

Hằng 

Giáo dục 

Việt Nam 
0/3 3/3 

3 
Giáo dục 

thể chất 5 
Cánh Diều 

Đinh Quang 

Ngọc 

Đại học Sư 

phạm 
0/3 3/3 

+ Nhóm bỏ phiếu môn học: Tin học và Công nghệ (Tin học) 

STT Môn Tên bộ sách 
Tên tổng chủ 

biên 

Nhà Xuất 

bản 

Ý kiến lựa chọn 

Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

1 

Tin học và 

Công nghệ 

(Tin học) 5 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Chí 

Công 

Giáo dục 

Việt Nam 
3/3 0/3 

2 

Tin học và 

Công nghệ 

(Tin học) 5 

Chân trời sáng 

tạo 

Quách Tất 

Kiên 

Giáo dục 

Việt Nam 
0/3 3/3 

3 
Tin học và 

Công nghệ 
Cánh Diều Hồ Sĩ Đàm 

Đại học Sư 

phạm 
0/3 3/3 
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(Tin học) 5 

4 

Tin học và 

Công nghệ 

(Tin học) 5 

Robot thông 

minh 

Lê Khắc 

Thành 

Đại học 

Vinh 
0/3 3/3 

5 

Tin học và 

Công nghệ 

(Tin học) 5 

Kiến tạo công 

dân toàn cầu 

Cao Hồng 

Huệ 

Đại học 

Vinh 
0/3 3/3 

6 

Tin học và 

Công nghệ 

(Tin học) 5 

Cùng khám 

phá 

Nguyễn 

Tương Tri 
Đại học Huế 0/3 3/3 

 + 11/11 thành viên của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa các môn học, hoạt 

động giáo dục lớp 5 nhất trí với các nội dung các biên bản của tổ và tiến trình bỏ 

phiếu bầu lựa chọn các bộ sách giáo khoa của tổ chuyên môn 4,5. 

 4. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 thẩm định về danh mục sách giáo 

khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 của tổ 4,5 đã lựa chọn. 

- Bà Trịnh Thị Thu Bình - Phó chủ tịch Hội đồng: Thông qua Báo cáo danh 

mục lựa chọn sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 của tổ chuyên 

môn 4,5 .  

STT Môn Tên bộ sách 
Tên tổng 

chủ biên 
Nhà Xuất bản 

1 Toán 5 Cánh Diều Đỗ Đức Thái 
Đại học Sư 

phạm 

2 Tiếng Việt 5 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Bùi Mạnh 

Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo Đức 5 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị 

Toan 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 Lịch sử và Địa lý 5 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh 

Giang 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 Khoa học 5 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Vũ Văn Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 
Tin học và Công 

nghệ (Tin học) 5 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Chí 

Công 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 
Tin học và Công 

nghệ (Công Nghệ) 5 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Lê Huy Hoàng 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Kêt nối tri thức 

với cuộc sống 
Lưu Thu Thủy 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 Cánh Diều 
Đinh Quang 

Ngọc 

Đại học Sư 

phạm 

10 
Nghệ thuật (Âm 

nhạc) 5 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Đỗ Thị Minh 

Chính 

Giáo dục Việt 

Nam 
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11 
Nghệ thuật (Mĩ 

thuật) 5 
Cánh Diều 

Nguyễn Thị 

Đông 

Đại học Sư 

phạm 

12 
Tiếng Anh 5 

(GlobalSuccess) 
 

Hoàng Văn 

Vân 

Giáo dục Việt 

Nam 

- Ý kiến nhận xét của Hội đồng thẩm định như sau: 

+ Bà Phạm Thị Thu Hà: Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động 

giáo dục lớp 5 của tổ chuyên môn 4,5 báo cáo đã đúng với kết quả tổ chức bầu lựa 

chọn sách giáo khoa tổ chuyên môn đã bầu lựa chọn. 

+ Bà Phí Thị Thu: Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

lớp 5 của tổ chuyên môn 4,5 báo cáo đã trùng khớp với  phụ lục sách giáo khoa  theo 

Công văn số 308/HD-PGDĐT ngày 18/3/2024 của phòng GDĐT về việc “Tổ chức 

lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo tiếu học theo Thông tư số 27/2023/TT-

BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. 

 + 11/11 thành viên của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa các môn học, hoạt 

động giáo dục lớp 5 nhất trí với Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động 

giáo dục lớp 5 đã báo cáo. 

 III. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 tổng hợp Danh mục sách giáo 

khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 như sau. 

STT Môn Tên bộ sách 
Tên tổng chủ 

biên 
Nhà Xuất bản 

1 Toán 5 Cánh Diều Đỗ Đức Thái 
Đại học Sư 

phạm 

2 Tiếng Việt 5 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo Đức 5 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Thị Toan 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 Lịch sử và Địa lý 5 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Vũ Minh Giang 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 Khoa học 5 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Vũ Văn Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 
Tin học và Công 

nghệ (Tin học) 5 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Chí Công 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 
Tin học và Công 

nghệ (Công Nghệ) 5 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Lê Huy Hoàng 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Kêt nối tri thức 

với cuộc sống 
Lưu Thu Thủy 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 Cánh Diều Đinh Quang Ngọc 
Đại học Sư 

phạm 
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10 
Nghệ thuật (Âm 

nhạc) 5 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Đỗ Thị Minh 

Chính 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 
Nghệ thuật (Mĩ thuật) 

5 
Cánh Diều Nguyễn Thị Đông 

Đại học Sư 

phạm 

12 
Tiếng Anh 5 

(GlobalSuccess) 
 Hoàng Văn Vân 

Giáo dục Việt 

Nam 

Biên bản kết thúc hồi 17 giờ 20 phút cùng ngày. 

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và 100% các 

thành viên đã nhất trí với biên bản, biên bản gồm có 11 trang./. 

CHỦ TỌA  

 
 

Phạm Thị Thu Hà 
(HIỆU TRƯỞNG) 

THƯ KÝ 

 
Lâm Thị Hồng Nhung 

 

 

 


